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Mã môn học/mô 

đun 

 

 

Tên môn học/mô đun 

 

Số tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực 

tập/thí 

nghiệm/bài 

tập/thảo 

luận 

 

Kiểm 

tra 

 

I Các môn học chung 21 435 157 255 23 

MH3108019 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5 

MH3108103 Pháp luật 2 30 18 10 2 

MH3109105 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4 

MH3109020 
Giáo dục Quốc phòng và An 

ninh 
4 75 36 35 4 

MH3101201 Tin học 3 75 15 58 2 

MH3107206 Tiếng Anh 1 3 60 22 35 3 

MH3107207 Tiếng Anh 2 3 60 20 37 3 

II 
Các môn học, mô đun 

chuyên môn 
52 1470 433 998 39 

II.1 Môn học,  mô đun cơ sở 14 240 189 48 8 

MĐ3062230 Vẽ mỹ thuật 3 75 30 43 2 

MH3062231 
Tổng quan về ngành chăm sóc 

sắc đẹp 
2 30 29 0 1 

MH3062232 Thẩm mỹ học  2 30 29 0 1 

MH3062233 Quản lý Spa 2 30 29 0 1 

MH3062234 Anh văn chuyên ngành 3 45 43 0 2 

MH3102415 Năng lượng tái tạo 2 30 29 0 1 

II.2 
Môn học,  mô đun chuyên 

môn  
33 1065 214 825 26 

MĐ3062235 Kỹ thuật massage 3 75 30 43 2 

MĐ3062236 Kỹ thuật chăm sóc da cơ bản 2 60 15 43 2 

MĐ3062237 
Kỹ thuật chăm sóc da nâng 

cao 
3 105 15 87 3 

MĐ3062238 
Kỹ thuật chăm sóc da chuyên 

sâu 
3 105 15 87 3 

MĐ3062239 Kỹ thuật trang điểm cơ bản 2 60 15 43 2 

MĐ3062240 Kỹ thuật trang điểm nâng cao 3 105 15 87 3 

MĐ3062241 
Kỹ thuật chăm sóc da đầu và 

tóc 
2 60 15 43 2 

MĐ3062242 Kỹ thuật tạo kiểu tóc 3 105 15 87 3 

MĐ3062243 Kỹ thuật chăm sóc móng 2 60 15 43 2 

MĐ3062244 Kỹ thuật nối mi 3 75 30 43 2 

MĐ3062245 Thể dục thẩm mỹ 1 45 5 39 1 

MH3062246 Khởi tạo doanh nghiệp 2 30 29 0 1 




